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Họ và tên học sinh:…………..				Lớp:….
Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
BÀI 5. DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH
Hoạt động 1 – Tìm hiểu hệ nhị phân, thập phân - Phiếu giao nhiệm vụ 1
Hãy hoàn thành các phép tính sau theo mẫu (3đ/đáp án đúng)
183=1x100+8x10+3
7285=__________________________________________________________________
1105=__________________________________________________________________
28984=_________________________________________________________________
+Từ 0->9 có …..chữ số nên ta gọi là hệ thập phân.
Hãy hoàn thành các phép tính sau theo mẫu (3đ/đáp án đúng)
101=1x4+0x2+1x1=5
10111=1x16+0X8+1x4+1x2+1x0=22
1001=__________________________________________________________________
11000=_________________________________________________________________
110=___________________________________________________________________
111100=________________________________________________________________
+Từ 0-1 có……chữ số nên ta gọi là hệ nhị phân
Hãy hoàn thành các phép tính sau theo mẫu:
5:2=2 dư 1; 2:2=1 dư 0; 1:2=0 dư 1
Vậy 5 trong hệ thập phân = 101 trong hệ nhị phân. (Ghi số dư ngược từ dưới lên ta có kết quả)
11:2=5 dư 1; 5:2=2 dư 1; 2:2=1 dư 0; 1:2=0 dư 1
Vậy 11 trong hệ thập phân = 1011 trong hệ nhị phân. (Ghi số dư ngược từ dưới lên ta có kết quả) (3đ/đáp án đúng)
9___________________________________________________________
_____________________________________________________________
Vậy 9 trong hệ thập phân =                 trong hệ nhị phân
48___________________________________________________________
_____________________________________________________________
Vậy 48 trong hệ thập phân =                 trong hệ nhị phân
256__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Vậy 256 trong hệ thập phân =                  trong hệ nhị phân
Vì sao máy tính chỉ hiểu và xử lý được các thông tin ở dạng dãy bit? (5đ)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Hoạt động 2 – Quy trình xử lý thông tin của máy tính - Phiếu giao nhiệm vụ 2
Điền vào chỗ trống các cụm từ còn thiếu để hoàn thành nội dung bài học
(đầu vào, dãy bit, đầu ra, dữ liệu) (5đ/đáp án đúng)
Mọi dữ liệu trong máy tính đều là___________________
Quy trình xử lý thông tin của máy tính gồm 3 bước:
+ Xử lý_________________________: dữ liệu được máy tính biến đổi thành dãy bit
+ Xử lý__________________________: máy tính xử lý dãy bit
+ Xử lý___________________: dãy bit được biến đổi thành thông tin xuất ra màn hình
Hoạt động 3 – Quy đổi đơn vị - Phiếu giao nhiệm vụ 3
Hãy đổi qua lại các đơn vị đo lường sau (3đ/đáp án đúng)
a) 2 TB=…………..…….GB
b) 2 GB=…………….…..MB
c) 3 MB=……………..….KB
d) 3 KB=……………………...bytes
e) 2 TB=……………………………MB
f) 2 TB=……………………………KB
g) 1 TB=……………..…………….bytes
h) 1 GB=………………………….KB
i) 1 GB=………………………………bytes
j) 2 MB=…………………………..bytes
k) 1 MB=…………………………. GB
l) 1 GB=………………………….TB
m) 1 KB=………………………MB
n) 1 Byte=………………….…..MB
o) 1 byte=……………………..bits
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